
 

 

 

UBND TỈNH NINH THUẬN 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /VPUB-PVHCC 

V/v cung cấp thông tin phục vụ 

công tác khảo sát mức độ hài lòng 

của cá nhân, tổ chức xác định Chỉ 

số Cải cách hành chính năm 2022 

của các cơ quan, đơn vị, địa 

phương trên địa bàn tỉnh. 

Ninh Thuận, ngày       tháng 11 năm 2022 

 
 
 

  Kính gửi: Sở Nội vụ. 
 

 

 

Tiếp nhận Công văn số 3342/SNV-TCBM ngày 01/11/2022 của Sở Nội 

vụ về vi c cung cấp thông tin phục vụ công tác khảo sát mức độ hài lòng của cá 

nhân, tổ chức xác định Chỉ số Cải cách hành chính năm 2022 của các cơ quan, 

đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh; 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Trung tâm Phục vụ hành 

chính công thống kê, tổng hợp danh sách cá nhân, tổ chức trực tiếp đến nộp hồ 

sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm; 

(D nh    h    nh n,     h   theo các Phụ lụ  đính kèm  ông văn). 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh xin thông tin đến quý Sở./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch UBND tỉnh; 

- VPUB: LĐ; 

- Lưu: VT, TTPVHCC.  HTHG 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

 

Võ Minh Tâm 

 

 



 

 

Phụ lục 

DANH SÁCH CÁ NHÂN, TỔ CHỨC ĐẾN GIAO DỊCH TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG 

Từ 01/01/2022 đến hết ngày 31/10/2022 
 

TT Họ và tên Địa chỉ Số điện thoại liên hệ Ghi chú 

I Lĩnh vực đất đai    

1 Nguyễn Đắc Thông 
thôn Trà Nô, xã Phước hà, huy n Thuận Nam, tỉnh 

Ninh Thuận 
0943318800  

2 Bùi Ngọc Tâm 
Đường 702 thôn Tân An, xã Tri Hải, huy n Ninh Hải, 

tỉnh Ninh Thuận 
0777946294  

3 Đặng Thị Thắm 
Kp7, phường Bảo An, TP Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh 

Ninh Thuận 
0914477059  

4 Tăng Tiểu Nhi 
thôn Mỹ Tân 2, xã Thanh Hải, huy n Ninh Hải, tỉnh 

Ninh Thuận 
0352617766  

5 Nguyễn Thị Kim Hương 
214 Thống Nhất, P. Phủ Hà, TP Phan Rang Tháp 

Chàm, tỉnh Ninh Thuận 
0909129704  

6 Nguyễn Hữu Triển 
291 đường 21 tháng 8, phường Phước Mỹ, TP Phan 

Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận 
0913670588  

7 Đổng Cao Trí 
TM 5/1 Nguyễn Tri Phương, phường Mỹ Bình, TP 

Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận 
0918594242  

8 Trương Huỳnh Quang Huy 
thôn Quán Thẻ 1, xã Phước Minh, huy n Thuận Nam, 

tỉnh Ninh Thuận 
0344002182  

9 Nguyễn Chí Cường 
37/7 Ngô Thì Nhậm, phường Bảo An, TP Phan Rang 

Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận 
0918042420  

10 Trần Văn Thanh 
Số 152, đường 21/8, Phường Phước Mỹ, TP Phan 

Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận 
0854747118  
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TT Họ và tên Địa chỉ Số điện thoại liên hệ Ghi chú 

II Lĩnh vực khoáng sản    

11 Võ Thanh Quân 
73 Trương Định, P. Phước Mỹ, TP Phan Rang Tháp 

Chàm, tỉnh Ninh Thuận 
0933207451  

12 Trần Thị Thu Hiền 
TM5/01 Nguyễn Tri Phương, phường Mỹ Bình, TP 

Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận 
0982619936  

13 Mai Hữu Tình 
Số 66T Hải Thượng Lãn Ông, phường Tấn Tài, Tp 

Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận 
0354768888  

14 Lê Thị Kim Quyên 
Số 18 Lê Duẩn, xã Thành Hải, TP Phan Rang Tháp 

Chàm, tỉnh Ninh Thuận 
0356901907  

15 Lê Thi n Hoàng Quỳnh 
Số 35/13 đường Tự Đức, phường Bảo An, TP Phan 

rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận 
0912558759  

16 Hoàng Văn Lực 
32 Thạch Thị Thanh, phường Tân Định, quận 1, TP 

Hồ Chí Minh 
0945999778  

III Lĩnh vực môi trường    

17 Lê Nguyễn Thanh Ngân 
835 đường 21/8, phường Đô Vinh, TP Phan Rang 

Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận 
0917694450  

18 Trần Thị Như Huyền 
Số 160 đường Bác Ái, phường Đô Vinh, thành phố 

Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận 
0938798485  
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TT Họ và tên Địa chỉ Số điện thoại liên hệ Ghi chú 

19 Đào Thùy Trang 
Lô H5, Khu Công nghi p Phước Nam, huy n Thuận 

Nam, tỉnh Ninh Thuận 
0902508115  

20 Lê Nguyên Ly 
Số 236 đường Thống Nhất, phường Phủ Hà, TP Phan 

Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận 
0933543674  

IV Hệ thống văn bằng, chứng chỉ      

21 Lê Thanh Bình Kinh Dinh, TP Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận 0907588169  

22 Huỳnh Thanh Tâm 
Kp7, Kinh Dinh, TP Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh 

Thuận 
0918584568  

23 Lê Văn Bi Từ Tâm 2, Phước Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận 0389503730  

24 Lê Thị Ánh Hằng Đô Vinh, TP Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận 0978353188  

25 Đào Vũ Huy Hoàng Phước Mỹ, TP Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận 0394518537  

26 Đàng Thị Như Bích Phước Hữu, Ninh Phước, Ninh Thuận 0332143355  
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TT Họ và tên Địa chỉ Số điện thoại liên hệ Ghi chú 

27 Châu Chí Thanh 
Số 63, Nguyễn Thị Định, Phước Dân, Ninh Phước, 

Ninh Thuận 
0362027261  

V 

Giáo dục và đào tạo thuộc hệ 

thống giáo dục quốc dân và các 

cơ sở giáo dục khác 

     

28 Công ty Cổ phần du học Miyuki 
Số 2/29/7A đường Bạch Đằng, phường Đông Hải, 

thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận 
0933953204  

29 
Trung tâm Ngoại ngữ M Edu 

OneSchool 
Khánh Nhơn 1, Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 0937720002  

30 Trung Tâm Ngoại ngữ Sunworld 
Khu tái định cư Hộ Hải, Hộ hải, Ninh Hải, Ninh 

Thuận 
0907720840  

31 Trung tâm Ngoại ngữ Ngọc Vân 
Số 58A, Phạm Ngọc Thạch, Khánh Hải, Ninh Hải, 

Ninh Thuận 
0937611161  

32 Trung tâm Ngoại ngữ Vi t Úc 
Số 12, Dương Quãng Hàm, Thanh Sơn, TP Phan Rang 

- Tháp Chàm, Ninh Thuận 
0933090374  

33 Trung tâm Ngoại ngữ PEONY 
Số 231, đường N3, Phước Mỹ, TP Phan Rang - Tháp 

Chàm, Ninh Thuận 
0975282616  

34 Trung tâm Ngoại ngữ FORE Khu K1, KP3, Phường Thanh Sơn, Tp. PR-TC 0385867979  

35 Trung tâm Ngoại ngữ My Way 
TM4-3, Khu K1, Mỹ Bình, TP Phan Rang - Tháp 

Chàm, Ninh Thuận 
0919005679  
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TT Họ và tên Địa chỉ Số điện thoại liên hệ Ghi chú 

VI Giáo dục Trung học      

36 Lê Thanh Phong 
KP 5, Mỹ Bình, Tp Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh 

Thuận 
0788886775  

37 Nguyễn Thị Thái Bình 
KP 5, Mỹ Bình, Tp Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh 

Thuận 
0972250097  

38 Tạ Văn Hằng 
Khu phố 2, Mỹ Bình, Tp Phan Rang - Tháp Chàm, 

Ninh Thuận 
0919858998  

VII Lĩnh vực hoạt động xây dựng      

39 Nguyễn Huỳnh Thu Trang 
Số 7 Trần Ca, P. Đài Sơn, TP. Phan Rang - Tháp 

Chàm, tỉnh Ninh Thuận 
0937359188  

40 Hải Ngọc Hình 
Số 135/21 Trần Quang Di u, P. Thanh Sơn, TP. Phan 

Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận 
0908059051  

41 Nguyễn Bạch Hu  
43-45 Phạm Đình Hổ, Mỹ Hải, TP Phan Rang - Tháp 

Chàm, Ninh Thuận 
0918253629  

42 Đạo Hoàng Thiên 
Đường 16/4, P. Mỹ Hải, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, 

tỉnh Ninh Thuận 
0933206386  

43 Sử Thị Thủy 
432 Ngô Gia Tự, Kinh Dinh, Phan Rang-Tháp Chàm, 

Ninh Thuận 
0909881156  

44 Vũ Văn Chính 37 Trần Phú, P. Thanh Sơn 0901662727  
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TT Họ và tên Địa chỉ Số điện thoại liên hệ Ghi chú 

VIII Quy hoạch kiến trúc 
  

   

45 Lê Thị Minh Uyên 
02 Nguyễn Đức Cảnh, Mỹ Hải, Phan Rang-Tháp 

Chàm, Ninh Thuận 
0886472345  

46 Đỗ Trúc Ngân 
Đường 16/4, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh 

Thuận 
0383685455  

47 Văn Thị Uyên Trinh 
02 Nguyễn Đức Cảnh, Mỹ Hải, Phan Rang-Tháp 

Chàm, Ninh Thuận 
0394699012  

IX Quản lý chất lượng 
    

 

48 Trần Thanh Quang 
61A Nguyễn Văn Cừ, Đài Sơn, Phan Rang-Tháp 

Chàm, Ninh Thuận 
0941901717  

49 Lê Văn Đức 
02 Nguyễn Đức Cảnh, Mỹ Hải, Phan Rang-Tháp 

Chàm, Ninh Thuận 
0366151485  

50 Ngô Thị Nga 

Lô TM09 đường Đặng Quang Cầm, KĐT biển Bình 

Sơn - Ninh Chữ, Phường Mỹ Bình, TP. Phan Rang-

Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận 

0912343328  
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